
청구기호 등록번호 서  명 저 자 발행자 발행년 신청자

1 186.3-ㅇ394ㅇ EM0000165212 (원하는 것이 모두 이루어지는) 1프로의 마법오시마 노부요리 지음;김진아 옮김유노북스 2020 홍*민

2 005.118-ㄱ867ㅇ EM0000165213 (Do it!) 웹 사이트 따라 만들기 : HTML, CSS, 자바스크립트, JQuery, Ajax로 웹 퍼블리싱 5일 완성! : 현직 웹 퍼블리셔의 작업 방식 그대로!김윤미 지음 이지스퍼블리싱 2019 이*석

3 004.583-ㅁ122ㄹ EM0000165214 러닝스쿨! 한 권으로 끝내는 HTML+CSS 웹 디자인 입문 : HTML, CSS 기초부터 반응형 웹 디자인,실전 웹 사이트 제작까지마나 지음;윤인성 옮김위키북스 2020 이*석

4 802-ㄱ415ㄱ EM0000165215 글쓰기를 처음 시작했습니다 : 초보 라이터를 위한 안내서고홍렬 지음 세나북스 2020 박*희

5 325.211-ㄱ735ㄱ EM0000165216 김미경의 리부트 : 코로나로 멈춘 나를 다시 일으켜 세우는 법김미경 지음 웅진지식하우스 2020 강*실

6 511.4-ㅇ239ㅎ EM0000165217 (까면서 보는) 해부학 만화 압듈라 글.그림한빛비즈 2020 박*희

7 194.9-ㄴ23ㄷ EM0000165218 나는 반려동물과 산다 : 개와 고양이를 위한 청소년 인문학이선이;장은영;남승원;고봉준;박종무;김영임;권유림;백지연;이철주;백지윤 공저다산에듀 2020 박*후

8 813.6-ㅇ282냐3 EM0000165219 나는 소망한다 내게 금지된 것을 : 양귀자 장편소설양귀자 지음 쓰다 2019 박*이

9 165.77-ㅍ82ㄴ EM0000165220 니체의 삶 : 역사상 가장 위대한 철학자 니체의 진정한 삶수 프리도 지음;박선영 옮김Being 2020 김*민

10 813.7-ㄱ995ㄷ EM0000165221 달 너머로 달리는 말 : 김훈 장편소설 김훈 지음 파람북 2020 임*연

11 818-ㄴ48ㄷ EM0000165222 당신도 걸으면 좋겠습니다 : 남난희의 지리산 살이남난희 지음 마인드큐브 2020 윤*숙

12 454-ㄱ345ㄷ EM0000165223 당신만 몰랐던 매혹적인 바다이야기 27 : 알고 보면 신기하고 재미있는 Sea Story고명석 지음 청미디어 2020 배*지

13 327.87-ㄱ976다 EM0000165224 대한민국 부동산 사용설명서 : 부동산 절대 기준 빠숑의 특급 가이드김학렬 지음 에프엔미디어 2020 구*희

14 833.6-ㅇ926ㄹ EM0000165225 루스벨트 게임 이케이도 준 지음;이선희 옮김인플루엔셜 2020 김*현

15 818-ㅁ748마 EM0000165226 명랑한 중년, 웃긴데 왜 찡하지? : 흔들리고 아픈 중년을 위한 위로와 처방문하연 지음 평단 2020 김*현

16 334-ㅎ199ㅁ EM0000165227 무례한 시대를 품위 있게 건너는 법 : 차별과 배제, 혐오의 시대를 살아내기 위하여악셀 하케 지음;장윤경 옮김쌤앤파커스 2020 전*희

17 321.57-ㄱ975ㅁ EM0000165228 문재인 정부와 노동운동의 사회적 대화 : 좌절과 재시도김하영 지음 책갈피 2020 김*훈

18 814.7-ㄱ825ㅂ EM0000165229 박경리의 말 : 이 말이 내게로 스며들었다, 살아갈 힘을 얻었다김연숙 지음 천년의상상 2020 박*희

19 653.269-ㅂ788ㅂ EM0000165230 반 고흐, 별이 빛나는 밤 : 고독한 안식처, 생폴드모졸에서의 1년마틴 베일리 지음;박찬원 옮김아트북스 2020 배*지

20 670.4-ㅊ644ㅂ EM0000165231 베토벤이 아니어도 괜찮아 = It does not have to be beethoven : 최정동 클래식에세이최정동 지음 한길사 2020 이*정

21 327.87-ㅇ246ㅂ EM0000165232 부동산 투자로 진짜 인생이 시작됐다 : 평범한 전업맘에서 부동산의 여왕이 되기까지앨리스허 지음알에이치코리아 2020 구*희

22 364.215-ㅊ272ㅂ EM0000165233 부패권력은 어떻게 국가를 파괴하는가세라 체이스 지음;이정민 옮김이와우 2018 이*인

23 134.5-ㅂ786ㅅ EM0000165234 살구 칵테일을 마시는 철학자들 : 사르트르와 하이데거, 그리고 그들 옆 실존주의자들의 이야기사라 베이크웰 지음;조영 옮김이론과실천 2017 김*겸

24 823.7-ㄱ438ㅅ-7 EM0000165235 서녀명란전 : 관심즉란 장편소설. 7 관심즉란 지음;호연 옮김위즈덤하우스 2020 김*아

25 823.7-ㄱ438ㅅ-8 EM0000165236 서녀명란전 : 관심즉란 장편소설. 8 관심즉란 지음;호연 옮김위즈덤하우스 2020 김*아

26 334.222-ㅂ578ㅅ EM0000165237 성노동, 성매매가 아니라 성착취 박혜정 지음 열다북스 2020 박*의

27 813.7-ㄱ468ㅅ EM0000165238 심장에 수놓은 이야기 : 구병모 소설 구병모 지음 아르테 2020 유*희

28 609-ㄱ771ㅅ EM0000165239 싸우는 여성들의 미술사 김선지 지음 은행나무 2020 윤*숙

29 594.71-ㅈ164ㅅ EM0000165240 쌀구움과자 : 모락모락 테이블의 쌀베이킹 과자 레시피 52장여진;채미희 [공]지음경향미디어 2020 김*은

30 370.911-ㅂ558ㅅ-2 EM0000165241 쓸모없는 아이들. 2, 당신이 있어야 할 곳박풍휴 지음 지식과감성# 2017 한*성

31 818-ㅈ148ㅇ EM0000165242 아무튼, 산 장보영 지음 코난북스 2020 최*기

32 031-ㅇ237ㅂ-1 EM0000165243 알쓸신잡 : 알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전. Season 1양정우;양슬기;이향숙;문지은 공저블러썸북스 2020 이*은

33 834-ㅅ418아 EM0000165244 알아주든 말든 : 나는 본질을 본다:소노 아야코 에세이소노 아야코 지음;오유리 옮김책읽는고양이 2019 이*현

34 104-ㅇ389아 EM0000165245 어떻게 살아야할지 막막할 때 읽는 철학책 : 여성의 일상에서 바로 써먹는 철학의 기술 25오수민 지음 카시오페아 2020 홍*민

35 818-ㅇ578아 EM0000165246 오늘의 퀴즈 : 아들, 너랑 노니까 너무 좋다. 진짜!유세윤;유민하 [공]지음미메시스 2019 박*환

36 594.019-ㅈ578ㅇ-11 EM0000165247 오무라이스 잼잼 : [만화도서] : 경이로운 일상음식 이야기. 11조경규 글.그림송송책방 2020 임*연

37 579.12-ㅇ465ㅇ EM0000165248 오키프의 천연 수제 비누 : 소중한 나를 위해, 직접 만드는 특별한 디자인 비누오키프 지음 42미디어콘텐츠 2019 최*명

38 325.211-ㅈ684ㅇ EM0000165249 우아하게 저항하라 : 나를 지키고 이끄는 삶을 위한 가장 현실적인 조언조주희 지음;케이티 김 사진중앙books 2020 남*정

39 151.54-ㅇ847ㅇ EM0000165250 율곡의 말 : 율곡 이이의 마음에서 우리가 배우고 익혀야 할 인생 공부이이 지음;조일동 엮음이다 2020 김*수

40 189.1-ㅇ466ㅇ EM0000165251 인정받고 싶은 마음 : 왜 노력하는 사람이 불행해지는가오타 하지메 지음;민경욱 옮김웅진지식하우스 2020 이*진

41 420.13-ㅇ394ㅊ2 EM0000165252 초전도란 무엇인가 : 왜 일어나는가? 어떻게 사용하는가?오쓰카 다이이치로 지음;김병호 옮김전파과학사 2020 임*형

[이용자 우선예약자료]

  * 대출정지 및 예약초과로 우선예약이 취소된 도서 또한 7월 18일까지 신청자에게 대출우선권을 드립니다.      

[은평구립도서관 2020년 11차 희망도서 비치목록(종합자료실)]

  * 자료실 비치일 : 07월 07일(화)

  * 신청자에게 대출우선권을 드립니다. [07월 18일(토)까지 선대출가능]



42 559.344752-ㅁ532ㅌ EM0000165253 (모리나가 요우의 일러스트로 보는) 탱크의 탄생모리나가 요우 글.그림;전종훈 옮김레드리버 2020 유*근

43 480.4-ㅋ472ㅍ EM0000165254 풀의 향기 : 싱그러움에 대한 우아한 욕망의 역사알랭 코르뱅 지음;이선민 옮김돌베나무 2020 박*후

44 410.99-ㄷ35ㅍ2 EM0000165255 프랑스혁명과 수학자들 : 데카르트로부터 가우스까지다무라 사부로 지음;손영수;성영곤 [공]옮김전파과학사 2020 임*형

45 005.5-ㅈ278ㅅ2 EM0000165256 (회사에서 바로 통하는) 실무 엑셀 파워포인트 워드＆한글전미진;이화진;신면철 [공]지음한빛미디어 2020 한*빈

46 325.211-ㄱ699ㅂ EM0000165257 150억 부자의 부의 추월차선 김도사 지음 위닝북스 2020 구*동

47 863-ㄹ378갸 EM0000165258 그녀, 클로이 : 마르크 레비 장편소설 마르크 레비 지음;이원희 옮김작가정신 2020 김*미

48 513.8522-ㅇ245ㄴ EM0000165259 나는 강박과 함께 살아왔습니다 : 20년간 기이한 충동과 싸워온 한 남자의 심리 보고서데이비드 애덤 지음;홍경탁 옮김반니 2019 오*정

49 818-ㅈ272나 EM0000165260 내가 얼마나 만만해 보였으면 : 좋은 사람이 되려다 쉬운 사람이 되었다전대진 지음 넥서스Books 2020 노*숙

50 325.211-ㅅ688ㄷ EM0000165261 더 리치 = (The) rich : 세계 1％ 백만장자들에게 직접 배운 부의 연금술키스 캐머런 스미스 지음;신솔잎 옮김비즈니스북스 2020 송*웅

51 813.7-ㄱ825아 EM0000165262 일곱 해의 마지막 : 김연수 장편소설 김연수 지음 문학동네 2020 김*리

52 331.5414-ㅋ464ㅇ EM0000165263 코로나 사피엔스 = Corona sapiens : 문명의 대전환, 대한민국 대표 석학 6인이 신인류의 미래를 말한다최재천;장하준;최재붕;홍기빈;김누리;김경일;정관용 공저인플루엔셜 2020 김*준

53 691.2-ㄱ216ㅁ EM0000165264 (현대) 맥점총해 : 맥점을 총정리 알기 쉽게 설명한 맥점의 결정판가토 마시오 저;서림바둑편찬회 역편서림문화사 2018 최*창

청구기호 등록번호 서  명 저 자 발행자 발행년 신청자

1 아 811.8-ㅍ71ㅍ-57 CM0000070574 옹알옹알 꼬물꼬물 : 송명숙 유아동시집송명숙 지음 푸른사상 2020 김*령

2 아 372.42-ㄱ648ㅋ-12 CM0000070575 쿠키런 서바이벌 대작전 : [만화도서]. 12, 홍수 편김강현 글;김기수 그림서울문화사 2017 류*경

3 아 372.42-ㄱ648ㅋ-13 CM0000070576 쿠키런 서바이벌 대작전 : [만화도서]. 13, 신비한 섬 편김강현 글;김기수 그림서울문화사 2017 류*경

4 아 813.8-ㅎ957ㅎ-5 CM0000070577 흔한남매 : [만화도서]. 5 흔한남매 원작;백난도 글;유난희 그림미래엔 2020 임*선

청구기호 등록번호 서  명 저 자 발행자 발행년 비고

1 베트(아) 839.82-ㅎ287ㅇ TM0000003899 Ngụ ngôn thế giới về những chú ếchHàn Băng Vũ Văn Học 2018

2 베트 512.54-ㅂ944ㄷ TM0000003900 Để ăn không phải băn khoăn Vũ Thế Thành;Nguyễn Bích HiềnThế Giới 2018

3 베트 332.22-ㅊ182ㅎ TM0000003901 Hôn nhân chân kinh : Đọc kỹ trước khi kết hônGari Chapman;dịch: Chung QuýLao Động 2018

4 베트 325.1-ㅇ563ㄷ TM0000003902 Đọc vị khách hàng Michael Wilkinson;dịch: Tùng LinhLao Động - Xã Hội2018

5 베트(아) 843-ㅎ487ㅁ-2 TM0000003903 Mèo chiến binh. 2, lửa và băng ngầmErin Hunter;dịch: Nguyễn Minh ThưHội Nhà Văn 2018

6 베트(아) 843-ㅇ196ㄴ-1 TM0000003904 Cô bé tóc vàng và ba con gấu Robert Southey;dịch: Mẹ Ong BôngLao Động 2018

7 베트 325.211-ㄷ96ㄷ TM0000003905 Tạo dựng quan hệ : thật đơn giản Steven D'souza;dịch: Đặng Tiến LộcLao Động 2018

8 베트 375.1-ㅋ386ㅍ TM0000003906 Phương pháp giáo dục Reggio EmiliaLouise Boyd Cadwell;dịch: An ViLao Động 2018

9 베트(아) 839.82-ㄹ356ㄷ TM0000003907 Tình bạn của Đôi Guốc lời: Lê Tất Điều;tranh: Trần Quốc AnhMỹ thuật 2018

10 베트(아) 843-ㄹ998ㅇ TM0000003908 Ngủ ngon nhé, công trường! Sherri Duskey Rinker;Tom Lichtenheld;dịch: Nhã ThuyênHội Nhà Văn 2018

11 베트(아) 839.82-ㄸ99ㄷ TM0000003909 Dế mèn phiêu luu ký Tô Hoài Kim Đống 2018

12 베트 859.7-ㅂ682ㅇ TM0000003910 Người đàn ông mang tên Ove Fredrik Backman;dịch: Hoàng AnhTrẻ 2018

13 베트(아) 843-ㄴ61ㄹ TM0000003911 Lũ trẻ đường tàu E. Nesbit;dịch: Nguyễn TâmHội Nhà Văn 2018

14 베트 839.82-ㄷ99ㄱ TM0000003912 Có một phố vừa đi qua phố Đinh Vũ Hoàng NguyênHội Nhà Văn 2017

15 베트 863-ㄷ67ㅌ TM0000003913 Thằng nhóc Alphonse Daudet;dịch: Đỗ Thị Minh NguyệtVăn Học 2018

16 베트 839.82-ㅇ652ㄷ TM0000003914 Tôi là một con lừa Nguyễn Phương MaiHội Nhà Văn 2018

17 베트 839.82-ㅁ988댜 TM0000003915 Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh Minh Thi Hội Nhà Văn 2018

18 베트(아) 839.82-ㅋ342ㄱ TM0000003916 Con không sợ bác sĩ lời: Khánh Tue;Moon;minh họa: ZinColorPhúc Minh 2018

19 베트(아) 823.7-ㅇ652ㄱ TM0000003917 Cậu bé người gỗ Pinocchio dịch: Hà GiangThanh Niên 2018

20 베트 839.82-ㅇ652다 TM0000003918 Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới Nguyễn Hải Nhật HuyHội Nhà Văn 2018

21 베트 833.6-ㅅ686ㄷ TM0000003919 Tớ muốn ăn tụy của cậu Sumino Yoru;dịch: Phong TậpHội Nhà Văn 2018
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  * 대출정지 및 예약초과로 우선예약이 취소된 도서 또한 7월 18일까지 신청자에게 대출우선권을 드립니다.      



22 베트 325.21-ㅍ97ㅂ TM0000003920 Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồmTác giả: Nic Peeling;Người dịch: Việt Hằng;Thùy DươngLao Động - Xã Hội2017

23 베트(아) 843-ㅅ654ㅈ TM0000003921 Trứng xanh, giăm bông xanh Dr. Seuss;dịch: Hoàng Phương ThúyDân Trí 2018

24 베트(아) 853-ㅍ82ㅇ TM0000003922 Ở nông trại với chú nông dân Evelyn Frisch;Barbara JelenkovichLao Động 2018

25 베트(아) 375.1-ㅁ138ㄷ-1 TM0000003923 Đây là ai? tranh và lời: Marutan;dịch: Nguyễn Hoàng Nhật Anh;Nhóm Sakurakids;hiệu đính: Keith TaceyPhụ Nữ 2018

26 베트 325.211-ㄹ912ㄷ TM0000003924 Đọc vị bất kỳ ai TS.David J. Lieberman;dịch: Quỳnh LêLao Động 2018

27 베트 325.211-ㅋ616ㅈ TM0000003925 Giao tiếp bất kỳ ai Jo Condrill;Bennie Bough;dịch: Bạch TràLao Động 2018

28 베트 836-ㅋ986ㅁ TM0000003926 Một lít nước mắt Kito Aya;dịch: Trọng ĐứcHội Nhà Văn 2018

29 베트 834-ㅁ666ㄷ TM0000003927 Tôi nói gì khi nói về chạy bộ Haruki Murakami;dịch: Thiên NgaHội Nhà Văn 2015

30 베트(아) 508-ㄸ99ㅍ-1 TM0000003928 Câu chuyện về lỗ mũi : các bé hãy mở lỗ mũi thật to và đọc câu chuyện này nhétác giả: Genichiro Yagyu;dịch: Chi AnhPhụ Nữ 2018

31 베트(아) 410-ㅁ688ㅅ TM0000003929 Săn kho báu trong rừng thẳm Dr Gareth Moore;dịch: Phạm Thu HòaTrẻ 2018

32 베트(아) 375.1-ㅂ638ㅅ TM0000003930 Sư tử và bao nhiêu là bím tóc Lời: Bằng Ba;tranh: Ngao Tú;dịch: Hoàng Thu HằngHội Nhà Văn 2017

33 베트 839.82-ㄷ99ㅁ TM0000003931 Mơ lam kinh Đình PhươngHội Nhà Văn 2018

34 베트(아) 843-ㄷ88ㅈ TM0000003932 Chuyến đưa thư Của Chuột Bưu Tá Marianne Dubuc;người dịch: Hoàng Thanh ThủyKim Đồng 2018

35 베트 220.4-ㄹ986ㄷ TM0000003933 Từ giã cuộc đời với tâm an lạc : hướng dẫn của phật giáo Tây Tạng về việc chuẩn bị cho cái chếtAnyen Rinpoche;dịch: Thái AnHồng Đức 2018

36 베트 326.16-ㅌ93ㅌ TM0000003934 Thuật marketing Brian Tracy;dịch: Nhật MinhThế Giới 2018

37 베트(아) 843-ㅅ688ㄴ TM0000003935 Nếu như... một cách nhìn mới mẻ và bất ngờ về những con số và ý tưởng lớnlời: David J. Smith;tranh: Steve Adams;người dịch: Mình HàKim đồng 2018

38 베트(아) 843-ㅂ658ㅇ TM0000003936 Người thú Malcolm David Baddiel;minh họa: Jim Field;dịch: Phan Quế AnhKim đồng 2018

39 베트(아) 839.82-ㅍ82ㅂ-1 TM0000003937 Cuộc phiêu lưu trong tủ lạnh lời: Phương Trinh;tranh: Gia HộiTrẻ 2018

40 베트(아) 839.82-ㅍ82ㅂ-2 TM0000003938 Nhà vô dịch thật sự lời: Phương Trinh;tranh: Gia HộiTrẻ 2018

41 베트 220.4-ㅎ549ㅂ TM0000003939 Bước chậm lại giữa thế gian vội vã Hae Min;dịch: Nguyễn Việt Tú AnhHội Nhà Văn 2018

42 베트 539.15-ㅁ162ㅌ TM0000003940 Thông điệp của nước Masaru Emoto;dịch: Thanh HuyềnLao động 2018

43 베트 325.211-ㅁ414ㅍ TM0000003941 Phớt lờ tất cả & bơ đi mà sống : cùng 39 chìa khóa khác mở cánh cửa sáng tạoHugh Macleod;dịch: Lê Khánh ToànLao Động - Xã Hội2018

44 베트 180.1-ㅋ392ㅎ TM0000003942 Hiện hữu trong từng khoảnh khắc Amy Cuddy;dịch: Ninh NguyễnThế Giới 2018

45 베트(아) 843-ㅅ654자 TM0000003943 Chàng mèo mang mũ Dr. Seuss;dịch: Hòang Phương ThúyDân Trí 2018

46 베트(아) 843-ㅅ642ㅁ TM0000003944 Một cá, hai cá, cá đỏ đỏ, cá xanh xanhDr. Seuss;dịch: Hoàng Phương ThúyDân Trí 2018

47 베트(아) 863-ㄱ364ㄴ-3 TM0000003945 Nhóc Nicolas: những chuyện chưa kể. 3Goscinny;Sempé;dịch: Phong;Hương LanHội Nhà Văn 2018

48 베트 863-ㅂ774ㅎ TM0000003946 Hai vạn dặm dưới biển Jules Verne;dịch: Đỗ Ca SơnVăn Học 2018

49 베트 325.1-ㅈ524ㅂ TM0000003947 Bộ ba xuất chúng Jung Hyuk June;dịch: Phạm Quỳnh GiangKhoa Học Xã Hội2018

50 베트(아) 375.1-ㅍ82ㄷ TM0000003948 Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hỏa : sách lật tương tác 24+ monthEvelyn Frisch;Barbara Jelenkovich;dịch: Bồ CâuLao Động 2018

51 베트 516.9-ㅉ998ㅎ TM0000003949 Hỏi bác sĩ nhi đồng Trương Hữu KhanhThế Giới 2018

52 베트(아) 839.82-ㄲ999ㅇ TM0000003950 Ngôi nhà ngàn tấm gương Kim Phụng;Trần Thị Thùy MyTrẻ 2018

53 베트(아) 843-ㅅ654ㅌ TM0000003951 Thần rừng Lô-rắc Dr. Seuss;dịch: Hoàng Phương ThúyDân Trí 2018

54 베트 879-ㅋ532ㄷ TM0000003952 Điệp viên Paulo Coelho;dịch: Thien NgaVăn Học 2018

55 베트(아) 481-ㅋ848ㅂ-1 TM0000003953 Hoa quả tuyệt vời lời: Khương Nhi;minh họa: Ngọc DuyTrẻ 2018

56 베트(아) 481-ㅋ848ㅂ-2 TM0000003954 Đẹp quá lá ơi! lời: Khương Nhi;minh họa: Ngọc DuyTrẻ 2018

57 베트(아) 481-ㅋ848ㅂ-3 TM0000003955 Cây lành cây độc lời: Khương Nhi;minh họa: Ngọc DuyTrẻ 2018

58 베트(아) 843-ㅇ196ㄴ-2 TM0000003956 Cô bé lọ lem Jeanne-Marie Leprince de Beaumont;dịch: Mẹ Ong BôngLao Động 2018

59 베트 199.1-ㅁ388ㅎ TM0000003957 Học từ thất bại : những bài học vĩ đại nhất trong cuộc đời đều đến từ thất bạiJohn C. Maxwell;dịch: Minh ThưLao Động 2018

60 베트(아) 823.7-ㅇ652ㅂ TM0000003958 Ba chú lợn con dịch: Hà GiangThanh Niên 2018

61 베트(아) 883-ㅇ141ㄴ TM0000003959 Những tấm lòng cao cả Edmondo De Amicis;người dịch: Hoàng Thiếu SơnKim Đống 2015

62 베트(아) 823.7-ㅇ478ㅂ-1 TM0000003960 Bố là siêu nhân lời: Ông lão đánh cá;tranh: Thục Linh;người dịch: Hồng ThơmKim Đống 2018

63 베트(아) 823.7-ㅇ478ㅂ-2 TM0000003961 Nỗi buồn của bố lời: Ông lão đánh cá;tranh: Thục Linh;người dịch: Hồng ThơmKim Đống 2018

64 베트(아) 823.7-ㅇ478ㅂ-3 TM0000003962 Bố rất bận rộn lời: Ông lão đánh cá;tranh: Thục Linh;người dịch: Hồng ThơmKim Đống 2018

65 베트(아) 823.7-ㅂ962ㄷ TM0000003963 Tình yêu của bố Blue;dịch: Phương ThuýKim Đống 2018

66 베트 598.133-ㄹ854ㄷ TM0000003964 Điều khác biệt cha tạo ra cho con gái : không ai có thể để lại dấu ấn khó phai trong lòng con gái bằng người chaDr. Kevin Leman;người dịch: Nguyễn Tư ThắngHồng Đức 2018

67 베트(아) 843-ㅅ654ㄴ TM0000003965 Nhảy lò cò trên bụng to của bố Dr. Seuss;dịch: Hoàng Phương ThúyDân Trí 2018

68 베트 325.1-ㅅ668ㅅ TM0000003966 Sáng tư duy, tạo ý tưởng Bernhard Schroeder;dịch: Khánh TrangCông Thương 2018

69 베트(아) 843-ㅁ382ㄱ TM0000003967 Công chúa trene và lũ yêu tinh George MacDonald;dịch: Hàn Băng VũVăn Học 2018



70 베트(아) 843-ㅇ196ㄴ-3 TM0000003968 Aladdin và cây đèn thần Antoine Galland;dịch: Mẹ Ong BôngLao Động 2018

71 베트(아) 853-ㅍ82ㅂ TM0000003969 Vào vườn thú với cô nuôi dạy thú Evelyn Frisch;Barbara JelenkovichLao Động 2018

72 베트(아) 843-ㅅ654ㄱ TM0000003970 Cáo đeo bít tất Dr. Seuss;dịch: Hòang Phương ThúyDân Trí 2018

73 베트(아) 843-ㅍ85ㅌ TM0000003971 Tom gates cực kỳ xuất sắc : trong vài chuyệnL. Pichon;dịch: Đàm Huy PhátTrẻ 2018

74 베트(아) 843-ㅅ974ㅂ TM0000003972 Bà chúa tuyết Lesley Sims;minh họa: Alan Marks;dịch: Võ Hứa Vạn MỹTrẻ 2018

75 베트(아) 843-ㄷ99ㅍ TM0000003973 Phù thủy xứ Oz Rosie Dickins;minh họa: Mauro Evangelista;dịch: Võ Hứa Vạn MỹTrẻ 2018

76 베트 833.6-ㅁ666ㅇ TM0000003974 Người tình sputnik Haruki Murakami;dịch: Ngân XuyênHội Nhà Văn 2018

77 베트 813.7-ㄱ841ㅇ TM0000003975 Anh  đã trở về Kim Young-Ha;người dịch: Trần Hải DươngNhà xuất bản Phụ Nữ2018

78 베트 004.6-ㅅ732ㅇ TM0000003976 An toàn khi online Louie Stowell;dịch: Nguyên MinhThế Giới 2018

79 베트(아) 843-ㄹ918ㅇ TM0000003977 Oliver phiêu lưu ký Philip Reeve;Sarak Mcintyre;dịch: Phan Công Mỹ AnhHội Nhà Văn 2017

80 베트(아) 839.82-ㄲ999아 TM0000003978 Ngươi ban hoàn hảo Kim Phụng;Trần Thị Thùy MyTrẻ 2018

81 베트 340.265-ㅁ342ㄱ TM0000003979 Quân vương Niccolò Machiavelli;dịch: Vũ Thái HàThế Giới 2018

82 베트(아) 843-ㅇ196ㄴ-4 TM0000003980 Nàng Tiên cá Hans Christian Andersen;dịch: Mẹ Ong BôngLao Động 2018

83 베트(아) 853-ㄹ314ㄴ TM0000003981 Nhà mình thích ở bên nhau Jutta Langreuter;họa sĩ: Stefanie Dahle;dịch: Bi BiHội Nhà Văn 2018

84 베트(아) 839.82-ㅉ998ㅈ TM0000003982 Chúng mình ở quanh bạn Trần Quỳnh Mỹ Thuật 2018

85 베트 823.7-ㅈ788ㄱ TM0000003983 Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổiCửu Bá Đao;dịch: Lục HươngPhụ Nữ 2017

86 베트(아) 839.82-ㅉ998자 TM0000003984 Chúng mình thích nước Trần Quỳnh Mỹ Thuật 2018

87 베트(아) 863-ㄷ89ㄱ TM0000003985 Kì nghỉ của chuột bưu tá Marianne Dubuc;người dịch: Hoàng Thanh ThuỷKim Đống 2018

88 베트 839.82-ㅇ652사 TM0000003986 Số phận không định trước Nguyễn Khắc PhêHội Nhà Văn 2018

89 베트 239.3-ㄷ49ㄱ TM0000003987 Câu chuyện do thái : lịch sử thăng trầm của một dân tộcĐặng Hoàng XaLao Động 2018

90 베트 839.82-ㅍ23ㅁ TM0000003988 Một mình ở Châu Âu Phan Việt Hội Nhà Văn 2018

91 베트(아) 375.1-ㅅ396ㅋ TM0000003989 Khởi đầu hứng thú tác giả: Martina Selway;minh họa: Rebecca WhitfordLao Động 2018

92 베트(아) 508-ㄸ99ㅍ-2 TM0000003990 Chiếc hộp cứu thương : Á! Bị thương rồi! Làm thế nào bây giờ?tác giả: Makoto Yamada;minh họa: Gen-ichiro Yagyu;dịch: Chi AnhPhụ Nữ 2018

93 베트 863-ㅅ646ㅇ TM0000003991 Ông Ibrahim và những đóa hoa CoranEric-Emmanuel Schmitt;dịch: Nguyễn Đình ThànhVăn Học 2018

94 베트(아) 843-ㄹ868ㅇ TM0000003992 Alice ở xứ sở thần tiên Jeanne-Marie Leprince de Beaumont;dịch: Mẹ Ong BôngLao Động 2018

95 베트(아) 843-ㅁ688ㄱ TM0000003993 Kiềm chế cơn tức giận Jennifer Moore-Mallinos;Gustavo Mazali;dịch: Khánh NguyênThế Giới 2018

96 베트(아) 375.1-ㅌ65ㅅ-1 TM0000003994 Phương tiện giao thông Irmtraut Teltau;dịch: Bồ CâuLao Động 2018

97 베트(아) 375.1-ㅌ65ㅅ-2 TM0000003995 Các loài động vật Irmtraut Teltau;dịch: Bồ CâuLao Động 2018

98 베트(아) 375.1-ㅁ138ㄷ-2 TM0000003996 Đây là cái gì? tranh và lời: Marutan;dịch: Nguyễn Hoàng Nhật Anh;Nhóm Sakurakids;hiệu đính: Keith TaceyPhụ Nữ 2018

99 베트(아) 839.82-ㅍ82ㅂ-3 TM0000003997 Đi tìm kho báu lời: Phương Trinh;tranh: Gia HộiTrẻ 2018

100 베트 325.211-ㅈ588ㄹ TM0000003998 Làm ít hơn Rachel Jonat;người dịch: Trần Nguyễn Đại NhậtHồng Đức 2018

101 베트 598.1-ㅊ978ㄷ TM0000003999 Dạy con tư duy : Khám phá sức mạnh kỳ diệu của não bộ. Cẩm nang nuôi dạy con thế kỷ 21David Chiem;Brian Caswell;dịch: Lương Chí ThànhNXB Tổng Hợp TPHCM2018

102 베트 199.1-ㅋ386ㅇ TM0000004000 Người Nam châm : bí mật của luật hấp dẫnJack Canfield;D.D. Watkins;dịch: Thu Huyền;Thanh MinhCông Thương 2018

103 베트(아) 451-ㅍ82ㄴ TM0000004001 Núi lửa François Michel;minh họa: Robin;người dịch: Kim AnhTrẻ 2018

104 베트 325.1-ㄱ124ㅂ TM0000004002 Viết hay không khó Bryan A. Garner;dịch: Khánh HòaThế Giới 2018

105 베트(아) 823.7-ㅁ254ㄴ-1 TM0000004003 Đừng mở cửa cho người lạ tác giả: Maike Xiao Kui;người dịch: Hoàng Phương ThuýKim Đống 2018

106 베트(아) 823.7-ㅁ254ㄴ-2 TM0000004004 Đừng sợ bóng tối tác giả: Maike Xiao Kui;người dịch: Hoàng Phương ThuýKim Đống 2018

107 베트(아) 490-ㅁ358ㅌ TM0000004005 Thế giới động vật biên soạn: Mạnh LinhDân Trí 2018

108 베트(아) 480-ㅁ358ㅌ TM0000004006 Thế giới thực vật biên soạn: Mạnh LinhDân Trí 2018

109 베트(아) 558-ㅁ358ㅋ TM0000004007 Hàng không vũ trụ biên soạn: Mạnh LinhDân Trí 2018

110 베트(아) 843-ㅇ196ㄴ-5 TM0000004008 Cậu bé rừng xanh Rudyard Kipling;dịch: Mẹ Ong BôngLao Động 2018

111 베트 839.82-ㄲ999ㅋ TM0000004009 Khúc đắm say tuyệt vọng Camellia DươngHội Nhà Văn 2018

112 베트 327.856-ㅇ368ㅎ TM0000004010 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoánWilliam J. O'neil;dịch: Dương Thị Thu HiềnLao Động 2018

113 베트 843-ㅎ553ㄱ TM0000004011 Cò súng tử thần Anthony Horowitz;dịch: Phạm Hồng AnhHội Nhà Văn 2018

114 베트(아) 839.82-ㄷ38ㅌ-10TM0000004012 Tý quậy. tập 10 nguyên tác: Đào Hải;lời: Hoài Thu;tranh: Nguyễn Quang ToànKim đống 2018

115 베트 863-ㄹ338ㅅ TM0000004013 Sóng ngầm Linda Lê;dic̣h: Hồ Thanh Vân;Bùi Thu ThuyHội Nhà Văn 2018

116 베트 325.345-ㅌ93ㅌ TM0000004014 Thuật thúc đẩy nhân viên Brian Tracy;dịch: Anh TuấnThế Giới 2018

117 베트 892.96-ㅋ768ㄷ TM0000004015 Đời nhẹ khôn kham Milan Kundera;dịch: Trịnh Y ThưHội Nhà Văn 2018



118 베트 224.3-ㅂ156ㅊ TM0000004016 Chậm lại để tỏ tường V. Vajiramedhi;dịch: Thảo HạnhLao Động 2018

119 베트 883-ㅁ244ㅂ TM0000004017 Ván cờ đổi mạng Paolo Maurensig;dich: Lê Đình ChiLao Động 2018

120 베트(아) 375.1-ㅌ98ㄷ TM0000004018 Đi mẫu giáo, không cần mếu máo! tranh và lời: Tinman Arts;người dịch: Nguyễn Đức VịnhĐinh Tị 2018

121 베트 998.34-ㄷ52ㅌ TM0000004019 Thành Cát Tư Hãn : người chinh phục thế giớiRuth W. Dunnell;dịch: Trịnh Huy NinhHồng Đức 2018

122 베트 597.71-ㄹ986ㄴ TM0000004020 Nhật ký học làm bánh Linh Trang Thế Giới 2018

123 베트 327.04-ㅋ412ㅁ TM0000004021 Mật mã giàu có Julie Ann Cairns;người dịch: Chương NgọcThuận Hóa 2018

124 베트 863.09-ㅂ868ㅍ TM0000004022 Proust có thể thay đổi cuộc đời của bạn như thế nàoAlain de Botton;dịch: Trần Quốc TânThế Giới 2018

125 베트 100-ㅋ386ㅍ TM0000004023 Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar...Thomas Cathcart;Daniel Klein;dịch: Tiết Hùng TháiThế Giới 2017

126 베트(아) 843-ㅇ196ㄴ-6 TM0000004024 Những cuộc phiêu iưu của cậu bé PinocchioCarlo Collodi;dịch: Mẹ Ong BôngLao Động 2018

127 베트 843-ㅈ714ㄹ TM0000004025 Lâu đai bay của pháp sư Howl Diana Wynne Jones;dịch: Đặng Kim TrâmHội Nhà Văn 2018

128 베트(아) 843-ㅍ25ㅎ TM0000004026 Hachiko : chú chó đợi chờ Luis Prats;minh họa: Zuzanna Celej;dịch: Nguyễn Phương LoanKim Đồng 2018

129 베트 325.211-ㅇ965ㅇ TM0000004027 Ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập1980 Books Thế Giới 2018

130 베트 181.3-ㅅ672ㄷ TM0000004028 Tất cả trên một trang giấy : kỹ thuật tóm tắt học được từ ToyotaAsada Suguru;dịch: Hương LinhCông Thương 2018

131 베트 863-ㄹ858ㄱ TM0000004029 Con chim xanh hạnh phúc Georgette Leblanc;dịch: Nguyễn Thành NhânTổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh2018

132 베트 839.82-ㄹ638ㅁ TM0000004030 Mình nói gì khi nói về hạnh phúc Rosie NguyễnHội Nhà Văn 2018

133 베트 853-ㅈ832ㅁ TM0000004031 Mùi hương Patrick Suskind;dịch: Lê Chu CầuVăn Học 2018

134 베트 325.1-ㅌ93ㅌ TM0000004032 Thuật đàm phán Brian Tracy;dịch:Nguyễn Huyền;Nguyễn ChánhThế Giới 2018

135 베트 325.1-ㅅ432ㅎ TM0000004033 Honda sức mạnh của những giấc mơSoichiro Honda;dịch: Như ÝLao Động 2018

136 베트 853-ㅋ334ㅎ TM0000004034 Hóa thân Franz Kafka;dịch: Đức TàiHội Nhà Văn 2018

137 베트(아) 839.82-ㄹ888ㄹ TM0000004035 Lời chào lá non lời: Lý Lan;tranh: Nguyễn TrangMỹ Thuật 2018

138 베트(아) 843-ㅅ734ㄷ TM0000004036 Đảo giấu vàng R.L. Stevenson;lược dịch và phóng tác: Hoành Lan ChâuKim Đống 2015

139 베트 839.82-ㅁ252ㄹ TM0000004037 Lặng yên cho nước chảy Mai Văn PhấnHội Nhà Văn 2018

140 인도(아) 843-ㅍ82ㄷ-1 TM0000004038 Robot super romeo Frog box;penerjemah: Vicky Larasita L.DDAR! Mizan 2018

141 인도(아) 843-ㅍ82ㄷ-2 TM0000004039 Owlette dan patung burung hantu Frog box;penerjemah: Vicky Larasita L.DDAR! Mizan 2018

142 인도(아) 843-ㅊ182ㅂ-3 TM0000004040 Best friend's bakery. 3, cupcake&kontesLinda Chapman;ilustrasi oleh Kate Hindley;alih bahas: Tanty T. MagdalenaGramedia Pustakea Utama2018

143 인도(아) 896.72-ㄷ97ㅁ TM0000004041 Misteri museum di Batavia Wurni DiningsihKepustakaan Populer Gramedia2018

144 인도(아) 843-ㄱ573ㅋ TM0000004042 Kita buat manusia salju, yuk? oleh: Calliope Glass;ilustrasi oleh Olga T. Mosqueda;alih bahasa: RamayantiGramedia Pustaka Utama2018

145 인도(아) 896.72-ㄷ56ㅍ TM0000004043 Paus dan nabi yunus penulis: Ana P. Dewiyana;ilustrator: Mantox StudioMizan 2018

146 인도(아) 896.72-ㄹ282ㅂ TM0000004044 Beruang bilang maaf penulis: Benny Rhamdani;ilustrator: Syarifah TikaMizan 2018

147 인도(아) 457.2-ㅁ392ㄷ TM0000004045 Dinosaurus 300 hewan purba : buku panduanGerrie McCallElex Media Komputindo2018

148 인도(아) 457-ㅇ294ㄷ TM0000004046 Dinosaurus dan binatang purba Amazing KidsC-Klik Media 2018

149 인도(아) 375.1-ㅊ994ㅍ TM0000004047 Picture book : cari dan temukan kendaraandesainer produk: ChintiaElex Media Komputindo2018

150 인도(아) 896.72-ㅇ121ㅇ TM0000004048 Aku cerdas mengelola emosi oleh Watiek Ideo;Fitri RestianaBhuana Ilmu Populer2018

151 인도(아) 896.72-ㄹ144ㅇ TM0000004049 Aku sayang keluargaku : popai sayang ayah, ibu, dan kakakpenulis: Anee Rahman;ilustrator: Zafran AidilBee Media 2018

152 인도(아) 375.1-ㅂ876ㅁ TM0000004050 Makanan ilustrasi oleh Rosalinde BonnetBhuana Ilmu Populer2018

153 인도(아) 896.72-ㅁ686아 TM0000004051 Aku ingin berani seperti nabi daud cerita: Ali Muakhir;ilustrasi: Meraki StudioMIZAN PUBLISHING2018

154 인도(아) 896.72-ㅁ686ㅇ TM0000004052 Aku ingin pemaaf seperti nabi yusuf cerita: Ali Muakhir;ilustrasi: Ismail AriefMizan 2018

155 인도(아) 896.72-ㅇ392ㅇ TM0000004053 Aku bohong! Oskarina;Euginia GinaGramedia Pustaka Utama2018

156 인도(아) 813.8-ㅇ631ㅇ TM0000004054 Aku sayang diriku! cerita oleh Yoon Yeo-Rim;ilustrasi oleh Bae Hyun-Ju;alih bahasa: Yuniar BudiartiGramedia Pustaka Utama2018

157 인도(아) 843-ㅁ438ㅅ TM0000004055 Selamat datang flurry heart Tallulah May;Josh Haber;Penerjemah: Maria M. LubisCURHAT ANAK BANGSA2018

158 인도(아) 863-ㄹ444ㅍ TM0000004056 Pemadam kebakaran teks: Emmanuelle Lepetit;illustrasi: Francois Daniel;Anne de Chambourcy;pengalih bahasa: Ida BudipranotoBhuana Ilmu Populer2018

159 인도(아) 808.3-ㄴ79ㄷ TM0000004057 30 dongeng seru lima benua/ ; Fajriatun Nurhidayati;ilustrasi oleh Veronica WinataElex Media Komputindo2018

160 인도(아) 833.8-ㅎ571ㅂ TM0000004058 Berbagi lebih asyik Satsuk Hosol;alih bahasa: AmenotokiPHP 2016

161 인도(아) 813.8-ㅂ328ㅈ TM0000004059 Jangan jorok, dong! cerita; Park Sung Ho;ilustrasi: Choi Ji YeongKompas Gramedia2018

162 인도(아) 497.44-ㅅ688ㅇ TM0000004060 Ensiklopedia dunia satwa hiu Penny Smith...[et al.];pengalih bahasa: Mauia SusantoBhuana Ilmu Populer2018

163 인도(아) 896.72-ㄲ999ㅍ TM0000004061 Romelu, gajah sumatra penulis: M. Qushoy;ilustrator: NanoPELANGI MIZAN2018

164 인도(아) 843-ㄷ99ㅂ TM0000004062 (Disney princess)buku tahunan 2018 Disney;alih bahasa: Maria FeliciaGramedia Pustaka Utama2018

165 인도(아) 896.72-ㅇ781ㅂ TM0000004063 Bawang putih dan bawang merah Moch IsnaeniElex Media Komputindo2017



166 인도(아) 813.8-ㅇ631ㅎ TM0000004064 Halo, semua! cerita oleh Yoon Yeo-rim;ilustrasi oleh Bae Hyun-ju;alih bahasa: Yuniar BudiartiGramedia Pustaka Utama2018

167 인도(아) 813.8-ㄱ654ㄷ-1 TM0000004065 Ikan dan cincin Kyowon;pengalih bahasa: Astrid Ramadhanty TrihaliaBhuana Ilmu Populer2017

168 인도(아) 896.72-ㅅ144ㅎ-1TM0000004066 Ikan pari si selimut dari laut penulis: Setiawan G. Sasongko;ilustrator: Kiki M.RBestari 2018

169 인도(아) 843-ㅈ122ㅂ TM0000004067 Vega dan rahasia sang desainer Shana Muldoon Zappa;Ahmet Zappa;alih bahasa: Maria FeliciaGramedia Pustaka Utama2018

170 인도(아) 896.72-ㅅ626ㅍ TM0000004068 Rahasia di balik rahasia penulis: Athaya SholehaGramedia Pustaka Utama2018

171 인도(아) 843-ㅂ744ㅋ TM0000004069 Kejutan anak kelinci Rosie Banks;alih bahasa: Ursula YusiM&C 2018

172 인도(아) 896.72-ㅇ572ㅇ TM0000004070 Warung merah putih Vanda YuliantiElex media komputindo2018

173 인도(아) 896.72-ㄹ282ㄹ TM0000004071 Rusa suka ber teman penulis: Benny Rhamdani;ilustrator: Nabila AmandaMizan 2018

174 인도(아) 472-ㄹ932ㅅ TM0000004072 Segala sesuatu tentang makhluk hidupAzzurrino RiskiElex Media Komputindo2018

175 인도(아) 808.3-ㅇ184ㅋ TM0000004073 Kumpulan dongeng dunia S. Aqila Wahyumedia 2018

176 인도(아) 813.8-ㄱ654ㄷ-2 TM0000004074 Gadis gemgala dan penyapu cerobongKyowon;pengalih bahasa: Siska IsabellaBhuana Ilmu Populer2011

177 인도(아) 280-ㅇ275ㄷ TM0000004075 Dashyatnya kisah alquran untuk anak M. Haidar Al AyyubiGramedia Widiasarana Indonesia2018

178 인도(아) 896.72-ㅎ821ㅍ TM0000004076 Pancuran pangeran Lilis Hu Bhuana Ilmu Populer2018

179 인도(아) 813.8-ㄱ654ㄷ-3 TM0000004077 Boneka prajurit pemberani Kyowon;pengalih bahasa: Kartika Sari SantosoBhuana Ilmu Populer2018

180 인도(아) 443.1-ㄹ932ㅅ TM0000004078 Segala Sesuatu tentang alam semestaAzzurrino RiskiElex Media Komputindo2018

181 인도(아) 375.1-ㅅ426ㅋ TM0000004079 Cari dan temukan untuk batita : kebun binatangpengalih bahasa: Isma SoekotoBhuana Ilmu Populer2018

182 인도(아) 843-ㄹ672ㅌ TM0000004080 Kisah-kisah beedle si juru cerita J.K. Rowling;alih bahasa: Nina Andiana;Listiana SrisantiGramedia Pustaka Utama2017

183 인도(아) 813.8-ㄱ654ㄷ-4 TM0000004081 Petualangan Alice di negeri ajaib Kyowon;pengalih bahasa: Siska IsabellaBhuana Ilmu Populer2018

184 인도(아) 896.72-ㅅ396ㅋ TM0000004082 Kumpulan cerita islami : pengantar tidur anakA. Septiyani Mueeza kids 2018

185 인도(아) 843-ㄷ99ㅇ TM0000004083 (The)incredibles : movie storybook Disney;Alih bahasa: Maria FeliciaGRAMEDIA PUSTAKA UTAMA2018

186 인도(아) 843-ㅂ868ㅇ TM0000004084 Elastigirl yang menakjubkan Natasha Bouchard;illustrasi oleh Disney Storybook Art Team;alih bahasa: Maria FeliciaGramedia Pustaka Utama2018

187 인도 896.72-ㄷ47ㄷ TM0000004085 Departure Resti Dahlan GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA2014

188 인도(아) 375.1-ㅇ234ㄴ TM0000004086 Numbers [Elex Media Komputindo]Elex Media Komputindo2018

189 인도(아) 843-ㅊ182ㅇ TM0000004087 Ulang tahun & Biskuit Linda Chapman;ilustrasi oleh Kate Hindley;alih bahasa: Tanty T. MagdalenaMNC 2018

190 인도(아) 896.72-ㅇ564ㅋ TM0000004088 Kisah Menakjubkan Binatang dalam Al-QuranAan Wulandari U.;ilustrasi isi: Agus Willy KristtMizan 2018

191 인도(아) 896.72-ㅎ821ㄹ TM0000004089 Legenda telaga biru penulis: Lilis HuBhuana Ilmu Populer2018

192 인도(아) 980.24-ㅅ756ㅋ TM0000004090 Kulari ke pantai : jurnal perjalanan oleh Rosi L. SimamoraGramedia Pustaka Utama2018

193 인도(아) 896.72-ㅅ144ㅎ-2TM0000004091 Ubur-ubur si lonceng laut penulis: Setiawan G. Sasongko;ilustrator: Kiki M.RBestari 2018

194 인도(아) 813.8-ㄱ654ㄷ-5 TM0000004092 Pangeran bahagia Kyowon;pengalih bahasa: Tim Tulislah.comBhuana Ilmu Populer2018

195 인도(아) 813.8-ㄱ654ㄷ-6 TM0000004093 Hansel dan Gretel Kyowon;pengalih bahasa: Meliana SimamoraBhuana Ilmu Populer2018

196 인도(아) 813.8-ㄱ654ㄷ-7 TM0000004094 Boneka pemecah kacang Kyowon;pengalih bahasa: Siska IsabellaBhuana Ilmu Populer2018

197 중국 824.7-ㄱ216ㅇ TM0000004095 游戏人间 贾平凹 著 百花洲文艺出版社2017

198 중국 823.7-ㅎ145ㅅ TM0000004096 猜拳游戏 夏商 华东师范大学出版社2018

199 필리(아) 896.8-ㅁ614사 TM0000004097 Sandosenang Kuya kusento ni Russell Molina;guhit ni Hubert FucioAdarna House 2018

200 필리(아) 896.8-ㄹ484ㅇ TM0000004098 When my friend wins by Robyn RodriguezRobyn Rodriguez2018

201 필리 896.8-ㅍ18ㄹ TM0000004099 Liryo Magtira PaoloAnino Comics 2018

202 필리(아) 896.8-ㅋ826ㅁ TM0000004100 (Mga)mata ni Migoy kuwento ni Jesl Xena Rae Cruz;guhit ni Beth ParrochaAdarna 2018

203 필리(아) 896.8-ㅂ774ㅂ TM0000004101 Bianca's big secret story by Joshene Bersales;illustrations by Kuki UlpindoAdarna House 2018

204 필리(아) 896.8-ㅋ784ㅅ TM0000004102 Sinag and Tala Story by Joanna Que;illustrations by Micrey VelardeAdarna House 2018

205 필리(아) 594.5-ㅈ118ㄷ TM0000004103 Desserts 101 : for kids and kids-at-heartwritten by Atty. Golda Lynn C. Zamuco, J.DKahel Press 2018

206 필리(아) 896.8-ㅇ318ㄴ TM0000004104 (Ang)Tatay ni Klara story by Eugene Y. Evasco;Ang Tatay ni Klara;illustrations by Takwa Penaflorida;translation by Karen Ferry-FernandezKahel Press 2018

207 필리(아) 375.1-ㄹ396ㅍ TM0000004105 Pitong tsinelas kuwento ni Divine Gil Reyes;guhit ni Benjor CatindigTahanan Books 2018

208 필리(아) 896.8-ㅍ82마 TM0000004106 (Ang)maliit na kalabaw guhit ni Liza FloresAdarna House 2018

209 필리(아) 896.8-ㅇ321ㄹ TM0000004107 (The)little hero story by Alanna Michelle Escudero;illustrations by Shellette Gipa;translation by Lea Paz P. TorreKahel Press 2018

210 필리(아) 896.8-ㅋ826마 TM0000004108 Makinang makinang kuwento ni Genaro R. Gojo Cruz;guhit ni Conrad A. RaquelAdarna 2018

211 필리(아) 896.8-ㄷ48ㅋ TM0000004109 Kung may dinosaur sa kamalig ni lolotula ni Kora Dandan-Albano;guhit ni Iori EspirituAdarna House 2018

212 필리(아) 896.8-ㅊ312ㄹ TM0000004110 (The)real thief story by Grace D. Chong;illustrations by Leo Kempis AngOME Literature 2018

213 베트 510.4-ㅇ652ㄷ TM0000004111 Để yên cho bác sĩ HIỀN"" Ngô Đức HùngThế giới 2018



214 베트(아) 833.8-ㄴ67ㅁ-1 TM0000004112 11 chú mèo và chim hải âu Noboru Baba;dịch: Duy NgọcTrẻ 2018

215 베트(아) 833.8-ㄴ67ㅁ-2 TM0000004113 11 chú mèo và khủng long con Noboru Baba;dịch: Duy NgọcTrẻ 2018

216 베트(아) 833.8-ㄴ67ㅁ-3 TM0000004114 11 chú mèo và chú mèo lạ Noboru Baba;dịch: Duy NgọcTrẻ 2018

217 베트(아) 833.8-ㄴ67ㅁ-4 TM0000004115 11 chú mèo và cái túi vải Noboru Baba;dịch: Duy NgọcTrẻ 2018

218 베트(아) 833.8-ㄴ67ㅁ-5 TM0000004116 11 chú mèo và chú cá to Noboru Baba;dịch: Duy NgọcTrẻ 2018

219 베트(아) 833.8-ㄴ67ㅁ-6 TM0000004117 11 chú mèo và chú heo con Noboru Baba;dịch: Duy NgọcTrẻ 2018

220 베트 863-ㅂ756ㅁ TM0000004118 14,99€ hay lời tự thú của một copywriterFrédéric Beigbeder;dịch: Quỳnh HoaLao Động 2018

221 베트(아) 377.8-ㅂ984ㄷ TM0000004119 Du học mỹ tuổi 16 : cặp sách nặng hay ước mơ nặng?Vi Trịnh Hồng Đức 2018

222 베트 325.1-ㅎ143ㄱ TM0000004120 Quản lý dự án trong 20 phút Harvard Business Review Press;dịch: Phùng Nhật HuyThế Giới 2018

223 베트(아) 843-ㅅ654ㅂ TM0000004121 Bảng chữ cái tiếng anh của Dr. SeussDr. Seuss;dịch: Hoàng Phương ThúyDân Trí 2018

224 베트(아) 843-ㅅ396ㅇ TM0000004122 Ngủ ngon tròn giấc : Yoga cùng muông thúMartina Selway;minh họa: Rebecca Whitford;dịch: MuriLao Động 2018

225 베트(아) 883-ㅍ21ㅇ TM0000004123 Yoga cùng muông thú : Chơi vui sáng tạo Play YogaLorena V. Pajalunga;minh họa: Anna Láng;dịch: MuriLao Động 2017

226 베트(아) 839.82-ㄸ99ㅇ TM0000004124 Người tù đĩa bay Tam Vũ Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh2018

227 베트(아) 863-ㄱ279ㄷ TM0000004125 Đánh thức bố mẹ cùng ngựa vằn ZOUMichel Gay;dịch: Huy MinhHội Nhà Văn 2018

228 베트 189-ㄱ111ㅈ TM0000004126 Trở nên thấu cảm : lập trình lại bộ não và hồi sinh cuộc đờiLisa Garr;dịch: Thành Khang;Diễm QuỳnhHồng Đức 2018

229 한국(아) 380-ㅂ748ㅇ TM0000004127 안녕! 우리나라는 처음이지? 모이라 버터필드 글;해리엣 리나스 그림;서지희 옮김라이카미 2019


